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Tìm hiểu lý luận về đánh giá kỹ năng xã hội của trẻ mầm non
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Mời xem video: Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
https://www.youtube.com/watch?v=AHrtg7JE4Lk

1. Đánh giá kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo
Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019) đã có nghiên cứu về đánh giá kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo như sau:
1.1.Tiếp cận và nguyên tắc đánh giá
1.1.1. Cách tiếp cận
Trong việc lựa chọn những nội dung đánh giá sự phát triển KNXH của con người nói chung, trẻ em nói riêng, các nhà nghiên cứu đã áp dụng bốn cách tiếp cận đến chức năng và năng lực xã hội để đánh giá phát triển KNXH: 1) cách tiếp cận KNXH, tập trung vào các kĩ năng cụ thể và các hành vi xã hội; 2) cách tiếp cận tình trạng đồng đẳng, tập trung vào tình trạng xã hội học và sự chấp nhận hoặc từ chối ngang hàng; 3) cách tiếp cận mối quan hệ, dựa trên khả năng của một người để hình thành và duy trì tình bạn và mối quan hệ tích cực với cha mẹ, thầy cô và các mối quan hệ thân thiết; và 4) một cách tiếp cận thích ứng, có tính đến nhu cầu cá nhân để điều chỉnh tương tác xã hội và hành vi của họ qua nhiều bối cảnh và loại hình tình huống xã hội. 
1.1.2. Nguyên tắc đánh giá
Đối với sự phát triển KNXH của trẻ, để đánh giá đạt được kết quả mong muốn, việc đánh giá cần đáp ứng những nguyên tắc cơ bản như sau:
- Tính quy chuẩn: Việc đánh giá trẻ phải dựa vào những chuẩn nhất định được xây dựng theo mục đích đánh giá. Tính qui chuẩn yêu cầu sự chuẩn xác về công cụ đo và cách thức thu thập thông tin về sự phát triển KNXH của trẻ 5 tuổi. Khi đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ, cần sử dụng cả thang đo định tính và định lượng. 
· Tính khách quan: Trẻ được đánh giá cần phải đặt trong tổng thể các mối quan hệ khác nhau, trong điều kiện và hoàn cảnh của chúng, không bị chi phối hay lệ thuộc vào các yếu tố khác để việc đánh giá cho những kết quả đáng tin cậy, làm cơ sở cho những kết luận về sự phát triển KNXH. Nếu đánh giá thiếu tính khách quan, kết quả đánh giá không có ý nghĩa đối với sự tiến bộ và phát triển của đứa trẻ. 
· Tính xác nhận và phát triển: Đánh giá phải chỉ ra những kết quả đáng tin cậy khẳng định hiện trạng của đối tượng so với mục tiêu, tìm ra nguyên nhân của các sai lệch và có biện pháp khắc phục. Nếu đánh giá đảm bảo tính quy chuẩn và tính khách quan thì kết quả đánh giá sẽ xác nhận được mức độ phát triển của cá nhân trẻ được đánh giá. Tuy nhiên, tính xác nhận của kết quả đánh giá chỉ tương ứng với thời điểm đánh giá. Mọi kết quả đánh giá không mang tính vĩnh hằng nhưng nó có thể dự báo sự phát triển tiếp theo. Như vậy, khi đánh giá sự phát triển KNXH ở trẻ, cần xác định mục đích rõ ràng, việc đánh giá được thực hiện một cách liên tục, hệ thống, toàn diện, thống nhất và chân thực.
2. Nội dung, tiêu chí đánh giá
2.1. Nội dung đánh giá 
Đánh giá KNXH và mức độ hình thành, phát triển theo các nhóm kĩ năng: (1) Kĩ năng nhận thức xã hội, (2) Kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội, (3) Kĩ năng thích ứng xã hội. Đánh giá KNXH tập trung vào các khía cạnh sau: 
	- Đánh giá các KNXH của trẻ lứa tuổi mẫu giáo. Để trả lời nội dung này, người đánh giá đặt ra câu hỏi: Các KNXH của trẻ mẫu giáo “có” hay “ Không” và KNXH ở mức độ nào theo 4 mức, mức 1 là mức thấp nhất và mức 4 là mức cao nhất. 
- Đánh giá mức độ phát triển các KNXH của trẻ mẫu giáo. 
2.2 Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá kĩ năng (từng kĩ năng) bao gồm các tiêu chí: tính đầy đủ; tính hợp lý về logic kĩ năng, mức độ thành thạo, mức độ linh hoạt; hiệu quả của kĩ năng; 
- Tính đầy đủ 
+ Số lượng những thao tác cần thiết.
+ Số lượng những thao tác thừa song không ảnh hưởng đến nội dung cần thiết của kĩ năng.
+Số lượng những thao tác đã thực hiện.
- Tính hợp lí về logic của kĩ năng
+ Trình tự thực hiện các thao tác: hợp lí - phù hợp với nhiệm vụ cụ thể lúc đó không.
+ Tính hợp lí, phù hợp của việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện thao tác và hành động.
- Mức độ thành thạo của kĩ năng
+ Tần số những thao tác hay hành vi sai/thừa, hoặc không đúng chuẩn.
+ Thời gian cần thiết thực hiện kĩ năng. 
+ Mức độ hoàn thiện của những thao tác đúng mẫu.
+ Mức độ hướng dẫn/hỗ trợ từ người khác hoặc tự thực hiện.
- Mức độ linh hoạt của kĩ năng
+ Tính chất phân kì của tổ chức các thao tác, tức là cùng số lượng thao tác nhưng có thể biến đổi trình tự và nội dung theo nhiều phương án tùy theo hoàn cảnh cụ thể. (trình tự thực hiện thao tác một cách linh hoạt).
+ Tính chất thay thế được hay biến đổi của một số thao tác trong kĩ năng khi chuyển sang hoàn cảnh khác (tính mở)/(số lượng thao tác thay đổi linh hoạt).
 - Hiệu quả của kĩ năng
+ Số lượng và chất lượng của sản phẩm do kĩ năng mang lại.
+ Tác dụng của kĩ năng trong sự phát triển cá nhân.
+ Mức độ trùng khớp giữa kết quả đạt được và mục tiêu hành động.
*Thang đánh giá điểm của một kĩ năng(tính đầy đủ, tính hợp lý về logic…) và điểm theo mức: 
- Tính đầy đủ
+ Mức 1: Không thực hiện các thao tác.
+ Mức 2: Thực hiện được một vài thao tác cơ bản.
+ Mức 3: Thực hiện đầy đủ các thao tác, có các thao tác thừa nhưng không ảnh hưởng đến nội dung cần thiết của các kĩ năng.
+ Mức 4: Thực hiện đầy đủ các thao tác.
- Tính hợp lí về logic của từng kĩ năng
+ Mức 1: Không đảm bảo tính hợp lý và phù hợp của việc phân chia thời gian và trình tự thực hiện các thao tác.
+ Mức 2: Đôi lúc trình tự thực hiện các thao tác không hợp lý, việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện còn chưa hợp lý.
+ Mức 3: Đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ đề ra tuy nhiên việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện các thao tác còn đôi lúc chưa hợp lý.
+ Mức 4: Đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, hợp lý và phù hợp trong việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện.
· Mức độ thành thạo
+ Mức 1: Thời gian thực hiện kéo dài, có sự dứt quãng, ngừng nghỉ giữa các thao tác, làm sai thao tác hoặc sai trình tự. 
+ Mức 2: Thực hiện các thao tác có sự hướng dẫn của người khác, không đảm bảo thời gian và có thao tác thừa.
+ Mức 3: Tự thực hiện các thao tác đúng chuẩn, đôi khi còn ngập ngừng, chưa dứt khoát, chưa đảm bảo thời gian.
+ Mức 4: Tự thực hiện các thao tác đúng chuẩn, đảm bảo thời gian không có thao tác thừa.
· Mức độ linh hoạt
+ Mức 1: Không linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác, số lượng các thao tác chưa được thay đổi linh hoạt.
+ Mức 2: Đôi lúc có linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác tuy nhiên số lượng các thao tác không được linh hoạt trong tình huống và hoàn cảnh. 
+ Mức 3: Linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác tuy nhiên số lượng các thao tác đôi lúc không linh hoạt trong tình huống và hoàn cảnh khác. 
+ Mức 4: Trình tự thực hiện thao tác và số lượng thao tác được thay đổi linh hoạt theo tình huống và hoàn cảnh.
· Hiệu quả của kĩ năng
+ Mức 1: Không có kết quả. 
+ Mức 2: Đạt được một phần mục tiêu đặt ra.
+ Mức 3: Đảm bảo chất lượng của sản phẩm, đôi lúc chưa phù hợp với mục tiêu đề ra. 
+ Mức 4: Đảm bảo kết qủa đạt được phù hợp với mục tiêu đề ra, tốn ít thời gian và công sức. 
Để đánh giá KNXH của trẻ mẫu giáo sẽ dựa trên 4 mức: Mức 1 là mức thấp nhất và mức 4 là mức cao nhất:
- Mức 1 (0 điểm): Không thực hiện các thao tác; Không đảm bảo tính hợp lý và phù hợp của việc phân chia thời gian và trình tự thực hiện các thao tác; Thời gian thực hiện kéo dài, có sự dứt quãng, ngừng nghỉ giữa các thao tác, làm sai thao tác hoặc sai trình tự; Không linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác, số lượng các thao tác chưa được thay đổi linh hoạt; Không có kết quả khi thực hiện kĩ năng. 
- Mức 2 (1 điểm): Thực hiện được một vài thao tác; Đôi lúc trình tự thực hiện các thao tác không hợp lý, việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện còn chưa hợp lý; Thực hiện các thao tác có sự hướng dẫn của người khác, không đảm bảo thời gian và có thao tác thừa; Đôi lúc có linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác tuy nhiên số lượng các thao tác không được linh hoạt trong tình huống và hoàn cảnh; Đạt được một phần mục tiêu đặt ra. 
- Mức 3 (2 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác, có các thao tác thừa nhưng không ảnh hưởng đến nội dung cần thiết của các kĩ năng; Đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ đề ra tuy nhiên việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện các thao tác còn đôi lúc chưa hợp lý; Tự thực hiện các thao tác đúng chuẩn, đôi khi còn ngập ngừng, chưa dứt khoát, chưa đảm bảo thời gian; Linh hoạt trong trình tự thực hiện các thao tác tuy nhiên số lượng các thao tác đôi lúc không linh hoạt trong tình huống và hoàn cảnh khác; Đảm bảo chất lượng của sản phẩm, đôi lúc chưa phù hợp với mục tiêu đề ra. 
- Mức 4 (3 điểm): Thực hiện đầy đủ các thao tác; Đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, hợp lý và phù hợp trong việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện; Tự thực hiện các thao tác đúng chuẩn, đảm bảo thời gian không có thao tác thừa; Trình tự thực hiện thao tác và số lượng thao tác được thay đổi linh hoạt theo tình huống và hoàn cảnh; Đảm bảo kết qủa đạt được phù hợp với mục tiêu đề ra, tốn ít thời gian và công sức. 
Như vậy mỗi kĩ năng trẻ sẽ đạt tối đa 3 điểm:
· Mức độ 1: 0 điểm 
· Mức độ 2: 0 điểm < X ≤ 1 điểm
· Mức độ 3: 1 điểm < X≤ 2 điểm
· Mức độ 4: 2 điểm < X ≤ 3 điểm

* Đối với từng nhóm kĩ năng:
· Nhóm KN nhận thức XH và nhóm KN giao tiếp và ứng xử xã hội
· Mức độ 1- 0 điểm
· Mức độ 2: 0 điểm < X	≤ 3 điểm
· Mức độ 3: 3 điểm < X ≤ 6 điểm
· Mức độ 4: 6 điểm < X ≤ 9 điểm
· Nhóm KN thích ứng xã hội
· Mức độ 1: 0 điểm
· Mức độ 2: 0 điểm < X ≤ 4 điểm
· Mức độ 3:4 điểm < X ≤ 8 điểm
· Mức độ 4: 8 điểm < X ≤ 12 điểm
* Tổng chung: 
· Mức độ 1: 0 điểm
· Mức độ 2: 0 điểm < X ≤ 10 điểm
· Mức độ 3: 10 điểm < X ≤ 20 điểm 
· Mức độ 4: 20 điểm < X ≤ 30 điểm

3. Phương pháp, kĩ thuật đánh giá
Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019) đã có nghiên cứu về Đánh giá KNXH của trẻ. 
Trong các nghiên cứu của các tác giả trên đã chỉ ra rằng: Các chuyên gia về đánh giá KNXH đều cho rằng có sáu phương pháp luận sơ bộ để thu thập thông tin đánh giá quan sát hành vi, thang điểm đánh giá hành vi, phỏng vấn, các công cụ tự báo cáo, các kĩ thuật diễn đạt biểu hiện và các kĩ thuật xã hội học. Theo Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), mặc dù các phương pháp luận có những điểm mạnh và điểm bất lợi độc đáo và rất hữu ích cho các mục đích đánh giá khác nhau, nó rõ ràng là không bằng nhau khi xét đến tính hữu ích trong việc đánh giá KNXH của trẻ em và thanh thiếu niên (Merrell, 1999). Việc đánh giá năng lực xã hội nhất thiết phải dựa vào đánh giá về sở hữu các KNXH. Điều này có thể thực hiện bằng cách đánh giá qua: (a) bảng kiểm về hành vi phù hợp, không phù hợp và (b) tính phù hợp của hành vi xã hội trong một tình huống/hoàn cảnh nhất định
Phương pháp đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo chủ yếu được sử dụng đó là:
3.1. Phương pháp quan sát: quan sát hành vi của trẻ trong các hoạt động
Phương pháp này hỗ trợ người đánh giá trong việc thu thập những thông tin về cảm xúc, hành vi tự nhiên của trẻ trong đời sống hằng ngày, trong các hoạt động nghệ thuật…giúp việc đánh giá trẻ được chính xác, khách quan hơn. Khi sử dụng phương pháp này, người quan sát cần quan sát những biểu hiện về cảm xúc, tình cảm, những kĩ năng biểu hiện trong các hoạt động học; hoạt động vui chơi, hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Kết quả quan sát cần được ghi chép lại, kết hợp với kết quả của các phương pháp đánh giá khác, từ đó người đánh giá phân tích và đưa ra những kết luận về sự phát triển KNXH của trẻ. 
Theo nghiên cứu tổng hợp của Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014) thì Elliott và Gresham (1987) cho rằng "quan sát phân tích tình trạng KNXH của của trẻ em trong môi trường tự nhiên, tức là quan sát hành vi và sự tương tác của trẻ là phương pháp có giá trị nhất trong các phương pháp đánh giá các KNXH của trẻ em trong thực tế" (trang 96). Việc phân tích hành vi trong bối cảnh tự nhiên phải dựa nhiều vào việc sử dụng quan sát hành vi trực tiếp tự nhiên, vốn là phương pháp đánh giá được lựa chọn cho các nhà thực hành và nhà nghiên cứu theo hướng hành vi. Việc quan sát hành vi tự nhiên phải tuân thủ ba yếu tố: (a) tuân thủ và ghi chép các hành vi tại thời điểm xảy ra trong môi trường sống tự nhiên của chúng; (b) Các nhà quan sát phải quan sát khách quan và được đào tạo, tập huấn cách thức quan sát, ghi chép; (c) một hệ thống mô tả hành vi đòi hỏi một sự suy luận chủ quan tối thiểu bởi những người thiết kế quan sát (Jones, Reid, và Patterson, 1979). 
Việc đánh giá các KNXH của trẻ bằng cách sử dụng phương pháp quan sát hành vi tự nhiên phù hợp nhất là những tình huống trẻ tương tác với những người xung quanh, bạn bè. Vì vậy, trường học là những nơi thuận lợi nhất để đánh giá KNXH thông qua quan sát tự nhiên. Đối với trẻ mẫu giáo, thời gian ở sân chơi, trong các hoạt động sinh hoạt ở trường lớp thời điểm đánh giá lý tưởng. Bên cạnh việc quan sát ở trường, việc quan sát hành vi tự nhiên của các KNXH có thể thực hiện ở nhà, ở cộng đồng. Để thực hiện một quan sát hành vi tự nhiên về các kĩ năng xã hội cần phải xác định một hệ thống mã hóa thích hợp để sử dụng trong việc ghi lại hành vi xã hội. Các chuyên gia đánh giá thường dùng năm quy trình mã hoá và ghi chép quan sát như sau:
1) Ghi lại sự kiện, ghi lại số lần một hành vi cụ thể xảy ra trong toàn bộ chu kỳ quan sát; 
2) Ghi khoảng, chia thời kỳ quan sát thành khoảng thời gian và ghi nhận các hành vi cụ thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian (phương pháp khoảng từng phần) hoặc trong toàn bộ khoảng thời gian (toàn bộ khoảng thời gian); 
3) Thu thập mẫu thời gian, chia thời kỳ quan sát thành khoảng thời gian và ghi lại những hành vi cụ thể xảy ra trong giây lát; 
4) Ghi lại thời gian, ghi lại một hành vi cụ thể kéo dài bao lâu;
5) Ghi độ trễ, ghi lại thời gian từ khi kết thúc một hành vi đến khi bắt đầu hành vi khác. 
Các nhà nghiên cứu, đánh giá có thể sử dụng một trong 5 cách quan sát hành vi trên trong quan sát KNXH của trẻ. Tuy nhiên, cách ghi số lần một hành vi cụ thể xảy ra trong toàn bộ chu kỳ quan sát được sử dụng phổ biến hơn và có giá trị hơn. Việc quan sát tự nhiên không giống như một số phương pháp đánh giá khác, không yêu cầu sử dụng các dụng cụ cụ thể hoặc các bài kiểm tra. Thay vào đó, các quan sát viên xây dựng các cách thức quan sát dựa trên các nguyên tắc cơ bản của quan sát tự nhiên và được thiết kế đặc biệt để đáp ứng mục đích đánh giá của mình. Thời gian quan sát hành vi tự nhiên của trẻ trong 1 hoạt động hoặc 1 chu kỳ quan sát có thể kéo dài từ 15 phút đến 40 phút tùy thuộc vào thời lượng hoạt động trẻ tham gia. 
Nội dung quan sát hành vi tự nhiên của trẻ thông thường gồm: Sự tham gia mang tính xã hội, Phương thức tương tác (giao tiếp/hành động); Vị trí của trẻ trong trò chơi (Chơi song song, chơi một mình hay chơi trong nhóm lớn/nhỏ); Không đáp ứng yêu cầu quan sát (trường hợp trẻ ngoài tầm quan sát của quan sát viên). Hành vi trong hai loại đầu tiên có thể được mã hoá là dương tính (+) hoặc âm (-). Hành vi chơi song song/một mình hay nhóm lớn/nhỏ có thể được mã hoá bằng cách tích vào bảng kiểm. Sau khi quan sát, các dữ liệu ghi chép được tổng hợp lại thành 1 bản tóm lược quan sát với thời gian diễn ra của mỗi hành vi xã hội cụ thể.

Mời xem video: Phương pháp quan sát trẻ mầm non trong lớp học
https://www.youtube.com/watch?v=t1Xtr3RKjGc
3.2. Phương pháp sử dụng bài tập trắc nghiệm 
Sử dụng bài tập là một trong những phương pháp đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ. Người đo lựa chọn các bài tập, kĩ năng cho trẻ thực hiện có nội dung phản ánh được các nội dung, tiêu chí cần đánh giá trẻ. Các bài tập đo cần có nhiệm vụ yêu cầu trẻ phải giải quyết trong một tình huống thực tế. Trong đánh giá KNXH, việc thiết kế các bài tập có thể thực hiện với một nhóm trẻ hoặc cá nhân trẻ với những tiêu chí và thang đánh giá phân hạng hành vi cụ thể. Khi cho trẻ làm bài tập có thể động viên để trẻ đỡ căng thẳng. Cho trẻ làm bài tập khi trẻ vui vẻ, không nên thực hiện vào cuối giờ trong ngày.
3.2. Phương pháp đánh giá trẻ sử dụng thang đánh giá 
Thang đánh giá hành vi là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá hành vi của trẻ. Thang đánh giá hành vi mang lại nhiều lợi ích cho các nhà nghiên cứu tâm lý lâm sàng và các nhà nghiên cứu giáo dục trong việc đánh giá KNXH. Một số bộ thang đánh giá theo hướng này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới có thể kể đến như: Thang hành vi xã hội ở trường học (SSBS), Thang đo hành vi thích ứng (ABS), Thang xếp loại hành vi thích ứng Vineland (VABS), Cân bằng hành vi xã hội ở nhà và cộng đồng (HCSBS); Hệ thống đánh giá kĩ năng xã hội (SSRS); Thang đánh giá kĩ năng xã hội Waksman (WSSRS); Thang đánh giá KNXH của trường (SSSRS), Đánh giá hành vi xã hội (SBAI).
Theo nghiên cứu tổng hợp của Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014) thì nghiên cứu của Merrell (1999) cho thấy những ưu điểm rõ ràng nhất của thang đánh giá hành vi:
1) Thang đánh giá hành vi ít tốn kém hơn về mặt chuyên môn và số lượng đào tạo cần thiết để sử dụng hệ thống đánh giá. 
2) Thang đánh giá hành vi có khả năng cung cấp dữ liệu về hành vi tần số thấp nhưng quan trọng mà có thể không nhìn thấy trong một số ít các buổi quan sát trực tiếp. 
3) Thang đánh giá hành vi là một phương pháp đánh giá khách quan mang lại dữ liệu đáng tin cậy hơn dữ liệu được cung cấp thông qua các cuộc phỏng vấn phi cấu trúc hoặc các kĩ thuật biểu diễn dự phóng, chẳng hạn như các bài kiểm tra vẽ, các kĩ thuật matic, các thủ tục hoàn thành câu, 
4) Thang điểm đánh giá hành vi có thể được sử dụng để đánh giá những cá nhân không thể cung cấp thông tin về bản thân họ, chẳng hạn như trẻ em có kĩ năng nói hay giới hạn nhưng không hợp tác. 
5) Thang điểm đánh giá hành vi sử dụng các quan sát trong một khoảng thời gian ở môi trường tự nhiên của trẻ vị thành niên (tức là ở trường học hoặc tại nhà). 
6) Thang điểm đánh giá hành vi sử dụng các phán đoán và quan sát của những người có trình độ cao lý do tại sao phương pháp này trở nên quá phổ biến nên cân nhắc đến vấn đề đánh giá trong một khoảng thời gian ngắn với chi phí vừa phải và với độ chính xác về mặt kĩ thuật và tiện ích thiết thực.
Mời xem video 3: Giới thiệu về thang đo trong đánh giá trẻ mầm non
https://www.youtube.com/watch?v=566uwr3CEDA
3.4. Phương pháp đánh giá trẻ qua sản phẩm
Phương pháp đánh giá trẻ qua sản phẩm là phương pháp dựa trên các sản phẩm hoạt động của trẻ, giáo viên đánh giá mức độ KNXH của trẻ dựa trên các tiêu chí nhất định.
Sản phẩm hoạt động của trẻ thường là tranh vẽ, tranh xé dán, tô màu, công trình xây dựng, sản phẩm lắp ghép, câu chuyện kể, bài hát/múa… Mỗi sản phẩm có một giá trị riêng, phản ánh trình độ nhận thức, cảm xúc, tình cảm, kĩ năng của mỗi cá nhân trẻ. Việc nghiên cứu sản phẩm của trẻ kết hợp với các phương pháp khác (quan sát, đàm thoại, trò chuyện, thang đánh giá hành vi...) giúp cho những thông tin thu được có đầy đủ định lượng và định tính. 
Thông qua sản phẩm hoạt động của trẻ, kết hợp với kết quả của các phương pháp đánh giá khác, người đánh giá có thể đưa ra những kết luận về sự phát triển KNXH của trẻ, trạng thái xúc cảm, thái độ cũng như sự tiến bộ của bản thân trẻ.
3.5. Phương pháp đánh giá qua đàm thoại, trò chuyện
Đàm thoại được áp dụng trong trường hợp cần tìm hiểu về tri thức và biểu tượng của trẻ, về ý kiến của trẻ về một vấn đề hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó. Câu trả lời của trẻ phụ thuộc vào nội dung câu hỏi nên câu hỏi cẩn thiết kế và lựa chọn kĩ càng. Câu trả lời cần ghi đúng nguyên văn. Bên cạnh đó, người hỏi phải chú ý đến thái độ khi hỏi để trẻ trả lời tự nhiên và xác thực nhất.
Trò chuyện là phương pháp sử dụng một hệ thống câu hỏi có mục đích để thu thập các thông tin và tìm hiểu lý do, nguyên nhân của các sự kiện xảy ra. Khi trò chuyện với trẻ, người đánh giá cần:
- Xác định mục đích cụ thể, nội dung phù hợp, dùng lời nói ngắn gọn, tình cảm. Nên thực hiện trò chuyện khi trẻ thoải mái, vui vẻ, tự nguyện và có hoàn cảnh phù hợp. Ân cần khi trò chuyện với trẻ; động viên, hướng trẻ vào cuộc trò chuyện, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến.
- Chuẩn bị các phương tiện đồ dùng, đồ chơi cần thiết để tạo ra sự gần gũi, quen thuộc với trẻ.
- Người đánh giá có thể gợi ý để trẻ dùng động tác, cử chỉ biểu đạt nếu trẻ chưa nói được bằng lời.
- Người đánh giá có thể kết hợp trao đổi, trò chuyện với trẻ ngay trong các hoạt động giáo dục có gắn với những kiến thức cần đánh giá theo chỉ số trong Bộ chuẩn. Ngay sau khi kết thúc hoạt động đó người đánh giá ghi lại những đánh giá sơ bộ khi trò chuyện với trẻ để làm căn cứ đánh giá trẻ theo các chỉ số.
3.6. Phương pháp trao đổi với cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ
Trao đổi với cha mẹ, GV hoặc người chăm sóc trẻ trực tiếp nhằm mục đích khẳng định thêm những đánh giá về trẻ cũng như tìm kiếm, luận giải những mối quan hệ giữa những kĩ xã hội của trẻ với những tác động từ môi trường sống của trẻ.
Người đánh giá có thể trao đổi với cha mẹ trẻ hàng ngày, trong các cuộc họp cha mẹ, qua sổ liên lạc... để thu thập thông tin thêm về sự phát triển KNXH của trẻ (cảm xúc, sở thích và các hoạt động thẩm mĩ trẻ thường được tham gia khi ở nhà, năng khiếu nếu có...). Việc sử dụng phương pháp này hỗ trợ người đánh giá trong việc tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra kết quả đánh giá trẻ một cách chính xác.
Như vậy, trong quá trình đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ cần sử dụng phối hợp một cách linh hoạt, mềm dẻo các phương pháp nhằm thu thập được kết quả đánh giá một cách chính xác và đầy đủ nhất về sự hình thành, phát triển KNXH của trẻ. 
4. Quy trình đánh giá sự phát triển kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo
Để xem xét, đánh giá mức độ hình thành, phát của các KNXH, người đánh giá có thể sử dụng nhiều phương pháp, công cụ đánh giá như thang hành vi xã hội, bảng hỏi đối với giáo viên, cha mẹ, trẻ em, thang đánh giá hành vi xã hội của trẻ ví dụ như Thang hành vi xã hội ở trường học của Merrell (2002), [School Social Behavior Scales, 2nd Edition (SSBS-2) (Merrell, 2002)]; quan sát trực tiếp hành vi tự nhiên trong các hoạt động hằng ngày bằng phiếu quan sát hoặc trò chuyện, phỏng vấn trẻ. 
Qui trình đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo được thực hiện như sau:
· Bước 1/Lập kế hoạch đánh giá: (Xác định mục tiêu đánh giá, Xác định đối tượng đánh giá, nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, Xây dựng các công cụ (bài tập đo, phiếu quan sát, bảng hỏi, thang đánh giá, thang đo...) và nguồn lực cần thiết, Xác định thời gian, địa điểm tiến hành đánh giá);
· Bước 2: Tổ chức thực hiện đánh giá và thu thập dữ liệu (định tính và định lượng)
+ Chọn người đánh giá: Tùy thuộc vào mục đích đánh giá mà chọn người đánh giá cho phù hợp.Người được chọn tham gia đánh giá phải là người có tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình tham gia và phải là người có uy tín. Thông thường đó là người có những kĩ năng đánh giá tốt và không trực tiếp tham gia hoạt động/chương trình đó nhằm đảm bảo tính khách quan khi đánh giá kết quả của một chương trình giáo dục. Còn khi đánh giá chủ đề và điều chỉnh kế hoạch giáo dục chủ đề cho phù hợp thì chính người thực hiện phải là người được chọn đánh giá (giáo viên mầm non).
+ Tập huấn về cách đánh giá
+ Tiến hành đánh giá thử: Trước khi thu thập số liệu chính thức cho đánh giá, các công cụ thu thập số liệu (bài tập, trắc nghiệm, bộ câu hỏi..) cần được kiểm tra lại, có thể thử nghiệm trước ở diện hẹp để hoàn chỉnh.
+ Phân tích kết quả đánh giá thử, điều chỉnh công cụ đo, phương pháp đánh giá (nếu cần).
+ Tiến hành đánh giá chính thức.
· Bước 3: Phân tích dữ liệu.
Sau khi thu thập thông tin về đối tượng đánh giá, người đánh giá cần có bước xử lí và làm sạch dữ liệu. Sau khi đã làm sạch dữ liệu, người đánh giá tiến hành phân tích dữ liệu theo hệ thống qui tắc, tiêu chuẩn, đưa ra những nhận định khách quan từ kết quả thu thập được, lí giải những nguyên nhân. Trình bày kết quả bằng các bảng biểu, đồ thị. 
· Bước 4: Kết luận, quyết định (Báo cáo kết quả)
Kết luận, quyết định về tình trạng và mức độ đạt được của trẻ dựa trên các số liệu thu thập được và có thể đưa ra những kiến nghị, những cảnh báo về tình trạng của đối tượng được đánh giá... [18] 
Có thể mô hình hóa quy trình đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo như sau: 
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Như vậy, đánh giá sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo là một quá trình phân tích sâu sắc, trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, thông qua các hoạt động quan sát hành vi tự nhiên, sử dụng bảng kiểm/thang đánh giá, bài tập… cũng như các thông tin có được từ các nguồn khác (ví dụ: các nghiên cứu, các cuộc phỏng vấn…) để phát hiện ra những đặc điểm, mức độ phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo. 
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Để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kĩ năng của trẻ mẫu giáo, thông thường người đánh giá sử dụng các phương pháp như phỏng vấn, phiếu hỏi với các đối tượng cha mẹ, giáo viên, cộng đồng và sử dụng phép toán thống kê để tìm ra mối liên hệ giữa các yếu tố với KNXH của trẻ.
5.1. Đánh giá ảnh hưởng môi trường xã hội đến sự phát triển của các KNXH của trẻ mẫu giáo.
a. Môi trường nhà trường
	- Nhận thức của các đối tượng trong nhà trường về tầm quan trọng của giáo dục KNXH.
	- Chương trình GDMN và việc thực hiện chương trình GDMN.
	- Quá trình tổ chức, hướng dẫn tương tác giáo dục KNXH của giáo viên.
	- Mối quan hệ của các thành viên trong nhà trường.
	- Các hoạt động giáo dục KNXH trong nhà trường.
	- Các điều kiện thực hiện giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo (các văn bản chỉ đạo, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tài liệu, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục KNXH cho trẻ). 
b. Môi trường gia đình
	- Nhận thức của các đối tượng về tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo.
	- Nề nếp, truyền thống văn hóa, bầu không khí, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gia đình đảm bảo cho sự phát triển KNXH của trẻ.
	- Sự quan tâm của các thành viên trong gia đình.
	- Cách thức giáo dục KNXH.
	- Môi trường trong gia đình (những đồ dùng, đồ chơi, sách truyện tạo cơ hội cho trẻ phát triển KNXH….).
	c. Môi trường cộng đồng, xã hội
- Nhận thức của các đối tượng trong cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục KNXH.
- Truyền thống văn hóa cộng đồng, địa phương.
- Sự quan tâm, các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ của địa phương. 
- Sự quan tâm, quá trình giao lưu tiếp xúc, tương tác trong cộng đồng.
5.2. Đánh giá về mối quan hệ giữa KNXH của trẻ mẫu giáo và môi trường xã hội
Mức độ ảnh hưởng của môi trường xã hội đến KNXH của trẻ mẫu giáo:
- Ảnh hưởng tốt đến sự phát triển KNXH của trẻ: Đảm bào đầy đủ các tiêu chí trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội và có sự phối kết hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phát triển KNXH cho trẻ.
- Ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ: Đảm bảo một số các tiêu chí trong môi trường gia đình và nhà trường và xã hội. Có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường song hiệu quả chưa cao. 
- Ảnh hưởng kém: Chỉ đảm bảo một số các tiêu chí ở gia đình và một số các tiêu chí từ phía nhà trường. Không có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. 
Như vậy có thể thấy KNXH của trẻ mẫu giáo có mối quan hệ mật thiết với môi trường xã hội xung quanh trẻ. Để trẻ phát triển KNXH tốt thì cần phải đảm bảo các tiêu chí trong môi trường gia đình, môi trường nhà trường và môi trường cộng đồng xã hội và sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục và phát triển KNXH cho trẻ. 
· Bài tập cuối buổi học: 
Hãy trình bày quy trình đánh giá kỹ năng xã hội của trẻ mẫu giáo.
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